
STT HỌ ĐỆM TÊN NGÀY THÁNG
NĂM SINH NỮ HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ 

1 Võ Hoàng Thiên An 28/09/2019 Võ Văn Mơn Nguyễn Thị Thanh Lan
2 Hoàng Thị Hoài An 24/01/2019 X Hoàng Trọng Lực Phạm Thị Hiền
3 Huỳnh Thiên Ân 16/07/2019 Huỳnh Như Ý
4 Ngô Thiên Ân 26/05/2019 X Ngô Văn Toàn Phan Thị Kim Chương
5 Nguyễn Đức Thiên Ân 28/10/2019 Nguyễn Chí Thuyết Lê Thị Thuỳ Dương
6 Hoàng Hà Anh 12/04/2019 X Hoàng Văn Tú Lê Thị Thúy
7 Trần Ngọc Phương Anh 10/10/2019 X Trần Minh Phương Nguyễn Thị Mỹ Lệ
8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/07/2019 X Nguyễn Tuấn Kiệt Nguyễn Thị Ngọc Yến
9 Vũ Lê Quỳnh Anh 21/10/2019 X Vũ Lê Trường Vũ Thị Huyền
10 Lê Minh Việt Anh 13/01/2019 Lê Minh Hiếu Thiều Thị Ca
11 La Nhật Anh 13/03/2018 La Thiên Ân Huỳnh Thị Yến Nhi
12 Nguyễn Ngọc Hải Anh 22/10/2019 Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thị Thúy
13 Danh Hoàng Ngọc Anh 19/07/2019 X Danh Phúc Hoàng Thị Chính
14 Bùi Tô Bảo Anh 12/08/2019 X Bùi Xuân Hoà Tô Thị Hoa
15 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 24/11/2019 X Nguyên Thanh Binh Bui Ngoc Chi
16 Nguyễn Ngọc Hiền Anh 21/12/2019 X Nguyễn Đặng Toàn Nguyễn Thị Kim Ly
17 Trần Hùng Anh 22/12/2019 Trần Thanh Tòng Lê Ngọc Đậm
18 Trần Trúc Anh 20/06/2019 X Trần Minh Khía Bùi Thị Nguyệt
19 Hồ Ngọc Anh 07/06/2019 X Hồ Chí Linh Phạm Thị Lài (bà Nội)
20 Trịnh Trúc Anh 08/05/2019 X Trịnh Duy Thành Lê Thị Hồng Vân
21 Lê Phương Tú Anh 30/09/2019 X Lê Văn Phương Nguyễn Thị Ngân
22 Lê Hoàng Anh 18/10/2019 Lê Quốc Tùng Đinh Thị Ninh
23 Huỳnh Tâm Anh 27/6/2015 X Huỳnh Văn Nhiệm
24 Nguyễn Võ Ngọc Ánh 25/11/2019 X Nguyễn Thành Xuân Võ Thị Liễu Huỳnh
25 Lê Khánh Băng 12/11/2019 X Lê Hoàng Khang Phan Kiều Tiên
26 Đào Nguyễn Viết Bảo 22/11/2019 Đào Viết Dương Nguyễn Thị Thanh Thuý
27 Trần Hồ Gia Bảo 05/10/2018 Trần Văn Toàn Hồ Thị Giang
28 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 26/01/2019 Nguyễn Tấn Lộc Huỳnh Thị Cẩm Vân
29 Trần Gia Bảo 12/09/2019 Trần Văn Nghiêm Lâm Thị Nga
30 Nguyễn Gia Bảo 02/04/2019 Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Lộc
31 Lâm Gia Bảo 15/10/2019 Lâm Ngọc Thường Đặng Thanh Thuỷ
32 Lê Ngọc Thiên Bảo 17/07/2019 Lê Ngọc Thịnh Sơn Thị Ngọc Giàu
33 Nguyễn Trần Gia Bảo 28/01/2019 Trần Văn Nam Nguyễn Thị Giao Linh
34 Nguyễn Lý Ngọc Bích 17/05/2019 X Nguyễn Văn Nam Lý Thị Tâm Nguyện
35 Phạm Hải Bình 10/08/2019 Phạm Văn Khang Vũ Thị Lan
36 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 21/01/2019 X Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Thị Tiền Oanh
37 Nguyễn Thị Bảo Châu 24/06/2019 X Nguyên Văn Phong Nguyễn Thị Bích Ngân
38 Lê Nguyễn Bảo Châu 14/04/2019 Lê Phi Thiện Nguyễn Thị Hằng
39 Ngô Nguyễn Quỳnh Chi 30/08/2019 X Ngô Tấn Tài Nguyễn Ngọc Trâm
40 Bùi Danh Chính 23/07/2019 Bùi Nhân Nghĩa Châu Thị Kim Tho
41 Thiều Văn Công 11/12/2019 Thiều Văn Chiến Hà Thị Thu
42 Mai Ngọc Kim Cương 18/06/2019 X Mai Phước Trung Võ Ngọc Hân
43 Phạm Quốc Cường 01/01/2019 Phạm Quốc Tứ Đặng Thị Bảo Trinh
44 Phạm Gia Cường 16/07/2019 Phạm Bá Long Lê Thị Mỹ Hạnh
45 Phạm Hùng Cường 04/11/2019 Phạm Ngọc Sơn Lê Thị Hoa
46 Nguyễn Ngọc Linh Đan 23/08/2019 X Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Thuý Linh
47 Nguyễn Vũ Thảo Đan 22/01/2019 X Lê Thị Thoa
48 Huỳnh Hải Đăng 8/8/2019 Tống Minh Nam Huỳnh Thị Thương
49 Nguyễn Thành Danh 25/12/2019 Nguyễn Thành Quí Nguyễn Thị Như
50 Nguyễn Văn Danh 18/09/2019 Nguyễn Xuân Thành Trần Thị Thủy
51 Phạm Trúc Đào 01/07/2019 X Phạm Văn Kiệt Đặng Thị Diễm
52 Nguyễn Thành Đat 04/04/2019 Nguyễn Thị Ngọc Duyên
53 Danh Thành Đạt 25/06/2019 Danh Đời Thị Cẩm Vân
54 Mai Gia Đạt 29/04/2019 Mai Long Hồ Phạm Thị Ngọc Hiền
55 Phạm Gia Đạt 13/02/2019 Phạm Văn Sang Trần Thị Thanh
56 Trần Thanh Đạt 29/10/2017 Lê Văn Út Trần Mỹ Xuân
57 Nguyễn Ngọc Trúc Diệp 06/04/2019 X Nguyễn Văn Hòa Phan Thị Mỹ Ngoan
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